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THÔNG BÁO 

Kết quả giám sát an toàn thực phẩm đợt 02 

 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, an toàn 

thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản năm 2024, Đoàn kiểm tra của  Chi cục 

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã tiến hành lấy 48 mẫu thực 

phẩm nông sản các loại trên địa bàn toàn tỉnh để kiểm tra một số chỉ tiêu an toàn 

thực phẩm theo quy định. 

Căn cứ kết quả kết quả phân tích của Công ty CP Chứng nhận và Kiểm 

nghiệm FAO cùng với kết quả test nhanh dư lượng chất cấm Sabutamol, Hàn the 

tại Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, các mẫu trên đều đạt 

các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định (chi tiết có phụ lục kèm theo). 

Vậy, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo để 

cơ sở lấy mẫu và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./. 

 

Nơi nhận:        
- Sở NN&PTNT (để bc); 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chi cục trưởng, các PCCT; 

- Các cơ sở được lấy mẫu (22) ; 

- Lưu: VT,CL. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phan Văn Dũng 

 

  



Phụ lục. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-QLCL ngày 19 tháng 8 năm 2024 của 

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) 
 

TT Tên mẫu Ký hiệu mẫu Địa điểm lấy mẫu 
Chỉ tiêu 

kiểm tra 

Phương pháp 

kiểm tra 

Giới hạn 

phát hiện 
Kết quả 

1.  
Dưa hấu Xuân 

Hồng  
(DH-XH01) Cửa hàng nông sản Thoan Thắng, 

Đoàn Thị Thoan, Thôn An Tiên, xã 

Xuân Giang, huyện Nghi Xuân 

ĐT: 0987 903896 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Kiểm nghiệm 10 µg/kg ND 

2.  Mướp đắng (MĐ-NX) 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cúc 
Kiểm nghiệm 0,0015 mg/kg ND 

3.  Dưa chuột Đà Lạt  (DC-TXKA) 

Cơ sở KD thực phẩm Đặng Thị 

Phương, Số 99, Lê Đại Hoành, 

P.Sông Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

ĐT: 0397 169912 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cúc 
Kiểm nghiệm 0,0015 mg/kg ND 

4.  Ổi Kỳ Anh 1  (O-KA1) 

Trịnh Văn Sòng, Xóm 9, xã Kỳ 

Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

ĐT: 0366 097558 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Kiểm nghiệm 10 µg/kg ND 

5.  Ổi Kỳ Anh 2  (O-KA2) 

Trần Thị Quán (Nguyễn Đình Tứ) 

Xóm 9, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ 

Anh, Hà Tĩnh 

ĐT: 0334 910161 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Kiểm nghiệm 10 µg/kg ND 

6.  Táo Newzilan  (T-XD) Cửa hàng kinh doanh hoa quả 

Green, Trần Thị Huế, Số 16, đường 

Xuân Diệu, P.Bắc Hà, TP Hà Tĩnh 

ĐT: 0976 246589 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Kiểm nghiệm 10 µg/kg ND 

7.  Cam úc  (C-XD) 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cúc 
Kiểm nghiệm 0,0015 mg/kg ND 

8.  Xoài Tứ Quý (X-NT) Cửa hàng kinh doanh hoa quả Hiền 

Nga, Lê Quang Phú, Số 84, đường 

Vũ Quang, TP Hà Tĩnh. 

ĐT: 0932 269799  

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Kiểm nghiệm 10 µg/kg ND 

9.  Táo ĐAT (T-NK) 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Kiểm nghiệm 10 µg/kg ND 



10.  Táo đỏ  (TĐ-CX2) Hộ KD nông sản Đặng Thị Lý, 

TDP 6, TT Cẩm Xuyên, huyện 

Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

ĐT: 0976 468359 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Kiểm nghiệm 10 µg/kg ND 

11.  Thanh Long  (TL-CX1) 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

12.  Xoài keo MN  (X-ĐT01) 
Cửa hàng kinh doanh hoa quả 

Nguyễn Thị Lệ, TDP Đại Thành, 

TT Đức Thọ, huyện Đức Thọ,  

Hà Tĩnh 

ĐT: 0899 620570 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

13.  Xoài tượng  (X-ĐT02) 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

14.  Cam sành  (C-ĐT03) 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

15.  Giò lợn  (G-ĐT01) Cơ sở SXKD Giò chả Lê Ngọc 

Lâm, TDP5, TT Đức Thọ, huyện 

Đức Thọ, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0352 977096 

Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

16.  Giò lợn  (G-ĐT02) Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

17.  Giò lợn  (G-ĐT03) 

Cơ sở SXKD Giò chả 

Nguyễn Thế Phòng, TDP5, TT Đức 

Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0984 035908 

Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

18.  Giò lợn  (G-ĐT04) Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

19.  Giò lợn  (G-ĐT05) Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

20.  Giò Cẩm Sơn  (G-CS1) Cơ sở SXKD Giò chả 

Nguyễn Văn Sơn, Số 19, Ngõ 247, 

đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh. 

ĐT: 0983 853421 

Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

21.  Giò Cẩm Sơn  (G-CS2) Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

22.  Xúc xích  (XX-LH1) Cơ sở SXKD Giò chả Lương Hà, 

Ngô Văn Hà, Thôn Vĩnh Hương, xã 

Hương Vĩnh, huyện Hương Khê. 

ĐT: 0975 915885 

Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

23.  Xúc xích  (XX-LH2) Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 



24.  Giò lợn  (G-CX) 

Hoàng Thị Thúy, TDP 8, TT Cẩm 

Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh. ĐT: 0972 521848 

Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

25.  Giò lụa  (G-TH01) 
Cơ sở SXKD Giò chả 

Lê Thị Tâm, TDP5, TT Thạch Hà,  

huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh 

ĐT: 0975 265567 

Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

26.  Giò lụa  (G-TH02) Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

27.  Giò lợn  (G-TH03) Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

28.  Giò lụa  (G-TT1) Cơ sở SXKD Giò chả Thắm Thanh, 

Nguyễn Thị Thắm, Thôn Thái Yên, 

xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà,  

Hà Tĩnh 

ĐT: 0916 069083 

Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

29.  Giò lụa  (G-TT2) Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

30.  Xúc xích (XX-TT3) Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

31.  Giò lợn  (G-CL1) Cơ sở SXKD Giò chả Hải Thái 

Trần Mậu Thái, Khối 7, Bắc Sơn, 

TT Nghèn, huyện Can Lộc, Hà 

Tĩnh. ĐT: 0949 439125 

Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

32.  Giò lợn  (G-CL2) Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

33.  Giò lợn  (G-TXKA1) 
Cơ sở SXKD Giò chả Nguyệt 

Hoạch, Nguyễn Thị Nguyệt, TDP 

Hưng Hòa, P.Sông Trí, TX Kỳ 

Anh. 

ĐT: 0387 934579 

Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

34.  Giò lợn  (G-TXKA2) Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

35.  Thịt lợn  (TL-NX1) Cửa hàng nông sản Thoan Thắng, 

Đoàn Thị Thoan, Thôn An Tiên, xã 

Xuân Giang, huyện Nghi Xuân 

ĐT: 0987 903896 

Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

36.  Thịt lợn  (TL-NX2) Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

37.  Thịt lợn  (TL-ĐT1) 

Phạm Thị Minh Hiền, TDP5, TT 

Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 

ĐT: 0912 061918 

Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

38.  Thịt lợn  (TL-ĐT2) Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

39.  Thịt lợn  (TL-ĐT3) Salbutamol Test nhanh - Âm tính 



40.  Thịt lợn  (TL-ĐT04) 

Trần Thị Mỹ, Thôn Châu Nội- xã 

Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà 

Tĩnh. ĐT: 0984 355292 

Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

41.  Thịt lợn  (TL-ĐT05) Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

42.  Thịt lợn  (TL-ĐT06) Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

43.  Thịt lợn  (T-HN1) 

Nguyễn Thị Thanh, Xóm Nhân 

Hòa, xã Tân Lâm Hương, TP Hà 

Tĩnh, Hà Tĩnh. ĐT: 0917 910023 

Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

44.  Thịt lợn  (T-HN2) Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

45.  Thịt lợn  (T-HN3) Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

46.  Thịt lợn  (T-VLS1) Nguyễn Thị Tịnh, Số 23, Võ Liêm 

Sơn, P.Nam Hà, TP Hà Tĩnh, Hà 

Tĩnh. ĐT: 0917 507790 

Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

47.  Thịt lợn  (T-VLS2) Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

48.  
Sản phẩm chế 

biến từ thịt  
(T-ĐL) 

Cửa hàng KD nông sản Hồng Cẩm, 

Vũ Thị Hồng Cẩm, TDP Tùng 

Liên, TT Đồng Lộc, huyện Can 

Lộc, Hà Tĩnh. ĐT: 0912 762628 

Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

 Ghi chú:  

 -  Kết quả trên chỉ có giá trị đối với lô hàng được lấy mẫu kiểm tra; 

 -  ND:  Không phát hiện  

 - Các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật nhóm Lân hữu cơ: Trichlorfon; Triazophos; Tetrachlorvinphos; Quinalphos; Profenofos; 

Pirimiphos methyl; Pirimiphos ethyl; Phoxim; Phosphamidone; Phosmet; Phorate; Phenthoate; Parathion methyl; Parathion; 

Omethoate; Metolaclor & S-Metolactor; Methidathion; Methamidophos; Methacrisfos; Mefenoxam; Mecarbam; Malathion; Isofenphos 

methyl; Iprobenfos; Fenthion; Fenchlorphos; Ethoprophos; Ethion; Edifenphos; Dimethoate; Dichlorvos; Diazinon; Chlorpyrifos methyl; 

Chlorpyrifos; Chlorfenvinphos; Carbendazim; Cadusafos; Azinphos-methyl; Atrazine; Acephate. 

 - Các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật nhóm Cúc: Bifenthrin, Cyfluthrin, Cyhalothrin, Cypermethrin, Deltamethrin, Ethofenprox, 

Fenfluthrin, Fenpropathrin, Fenvalerate, Flucythinate, Fluvaniate, Permethrin, Resmethrin, Tetramethrin I, II, Transfluthrin. 

 - Các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật nhóm Carbamate: Isoprocarb; Methiocarb; Methomyl; Oxamyl; Pirimicarb; Propham; 

Propoxur;Thiodicarb; Aldicarb; Aldicarb-sulfone; Aldicarb-sulfoxide; Carbaryl; Carbofuran; Carbosulfan-3 hydroxy; Chlorpropham; 

Iprovalicarb; 
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